
38 Khoa học Kiểm sát Số chuyên đề 02 - 2021

1. Đặt vấn đề
Mua bán người là hành vi vi phạm 

quyền con người xảy ra trên khắp thế giới. 
MBN liên quan đến việc “tuyển mộ, vận 
chuyển, chuyển giao, chứa chấp” nạn nhân 
thường bằng cách “đe dọa, sử dụng bạo 
lực hoặc vũ lực, ép buộc hoặc lừa dối nhằm 
mục đích bóc lột hoặc lạm dụng nạn nhân” 
(Nghị định thư Palemo)1. Nạn nhân của tội 
phạm MBN sau khi thoát khỏi tình trạng bị 
bóc lột, bao gồm cả tình dục và cưỡng bức 
lao động, sẽ có một số dấu hiệu tổn thương 
cả về thể chất và tinh thần. Tổn thương tâm 
lý của nạn nhân thường xuất phát từ những 
trải nghiệm đau thương trong quá trình bị 
mua bán như đe dọa, tấn công, bạo lực, bị 
trao đổi qua nhiều nhà chứa, thu giữ các 

1  Nghị định thư về Phòng ngừa, trấn áp và trừng 
trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ 
em được thông qua và mở cho các quốc gia ký, phê 
chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết số 55/25 ngày 
15/11/2000 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. 

giấy tờ tùy thân, ép buộc sử dụng các chất 
kích thích, bị cô lập, bóc lột tình dục và 
cưỡng bức lao động (WHO, 2012). Ngoài 
ra, những tổn thương tâm lý của nạn nhân 
còn xuất hiện trước khi quá trình MBN 
diễn ra do tác động của gia đình, điều kiện 
kinh tế và môi trường sống trước đó.

Hiểu và nắm rõ được những tổn 
thương tâm lý của nạn nhân đóng một vai 
trò quan trọng trong quá trình điều tra, 
truy tố và giải quyết các vụ án MBN, đồng 
thời giúp bảo vệ và đảm bảo quyền và lợi 
ích hợp pháp của nạn nhân. Theo một số 
nghiên cứu, trong các vụ án MBN, những 
nạn nhân bị mua bán thường sẽ cần được 
điều trị và hỗ trợ trước khi quyết định có 

* Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm 
Khoa học xã hội Việt Nam
** Thạc sĩ, Chương trình Chương trình hợp tác 
ASEAN-Ô-xtrây-li-a về phòng, chống mua bán 
người (ASEAN-ACT) tại Việt Nam.
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 Nạn nhân của tội phạm mua bán người (MBN) sau khi thoát khỏi tình trạng bị bóc lột 
sẽ có một số dấu hiệu tổn thương cả về thể chất và tinh thần. Để bảo vệ và đảm bảo quyền, 
lợi ích hợp pháp của nạn nhân cũng như giúp quá trình điều tra, truy tố và giải quyết các vụ 
án MBN được thuận lợi, đòi hỏi cán bộ điều tra, nhân viên hỗ trợ cần có hiểu biết về những 
tổn thương tâm lý của nạn nhân và phương pháp tiếp cận phù hợp.
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 Victims of human trafficking, after escaping exploitation, will show signs of both 
physical and emotional trauma. In order to protect and ensure the legitimate rights 
and interests of the victims, as well as to facilitate the investigation, prosecution 
and adjudication of human trafficking cases; investigators and support staff need to 
understand the psychological trauma of victims and have the appropriate approaches 
to support them.
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tham gia quá trình điều tra và tố tụng hay 
không (IOM, 2007). Đảm bảo nạn nhân 
được đối xử tôn trọng và những nỗ lực để 
hỗ trợ nạn nhân trong việc tham gia quá 
trình giải quyết các vụ án MBN không 
chỉ là hành động mang tính nhân đạo 
mà còn nhằm tăng cường sự hợp tác và 
tham gia của nạn nhân trong các vấn đề 
tư pháp hình sự. Việc thực thi pháp luật 
hiệu quả nhất khi các cán bộ thực thi pháp 
luật được nâng cao năng lực để nhận diện 
và giải quyết những tổn thương tâm lý, 
tình cảm của nạn nhân do hậu quả của 
quá trình MBN (Hiệp hội Cảnh sát trưởng 
quốc gia, 2010). 

Thông qua việc tổng quan các tài liệu 
nghiên cứu, các báo cáo về công tác phòng, 
chống MBN của các nhà khoa học, các cơ 
quan tham gia vào công tác phòng, chống 
MBN của quốc tế cũng như Việt Nam, bài 
viết này sẽ phân tích một số biểu hiện tổn 
thương tâm lý của nạn nhân bị mua bán 
khi trở về cũng như một số rào cản tâm lý 
của nạn nhân khi tham gia vào quá trình 
tư pháp hình sự. Từ đó, bài viết cũng đưa 
ra một số khuyến nghị về phương pháp 
tiếp cận khi làm việc với nạn nhân bị mua 
bán nhằm tăng cường hiệu quả của công 
tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án MBN. 

2. Sang chấn tâm lý của nạn nhân bị 
mua bán khi trở về

Sang chấn tâm lý là một phản ứng về 
cảm xúc của một người khi đã từng trải 
qua hoặc chứng kiến sự kiện liên quan đến 
tử vong, có nguy cơ tử vong, tổn thương 
nghiêm trọng hoặc đe dọa tới tính toàn 
vẹn về thể chất của bản thân hoặc người 
khác. Theo Hiệp hội tâm lý Hoa Kỳ APA, 
sang chấn tâm lý còn được cho là phản 
ứng của cá nhân liên quan đến trạng thái 
căng thẳng, sợ hãi dữ dội, vô vọng, bất lực 

hoặc kinh hoàng2. 

Trải nghiệm MBN thường là một trải 
nghiệm đau thương và ám ảnh đối với 
nhiều nạn nhân bị mua bán, gây ra sang 
chấn tâm lý cho họ. Những người bị buôn 
bán trở về có sức khoẻ tinh thần thấp hơn 
rõ rệt so với phần đông dân số nói chung 
(Kara và Elizabeth, 2019). Khi trở về, nạn 
nhân đã gặp phải những vấn đề tâm lý 
như căng thẳng, lo âu, trầm cảm (Susan 
và cộng sự, 2015; Kiss và cộng sự, 2015; 
Kara và Elizabeth, 2019); rối loạn căng 
thẳng sau sang chấn (PTSD) (Tsutsumi và 
cộng sự, 2008; Hiệp hội Cảnh sát trưởng 
quốc gia, 2010; Williamson và cộng sự, 
2016). 

Cả nạn nhân là nam giới, phụ nữ và trẻ 
em đều có thể gặp phải những vấn đề tổn 
thương tâm lý. Ví dụ như nghiên cứu về 
sức khoẻ tâm thần của nạn nhân bị mua 
bán ở Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, 
bằng việc sử dụng một bộ công cụ sàng 
lọc tiêu chuẩn, kết quả đã chỉ ra 61% nam 
giới, 67% phụ nữ và 57% trẻ em có các triệu 
chứng biểu hiện của trầm cảm (Kiss và 
cộng sự, 2015). Ngoài ra, tổn thương tâm 
lý của nạn nhân thường có những biểu 
hiện và mức độ khác nhau tùy thuộc vào 
hình thức bóc lột, lạm dụng và những trải 
nghiệm trước và trong quá trình bị mua 
bán của từng người (Antonio và cộng sự, 
2017). Nạn nhân nữ bị bóc lột tình dục có 
mức độ lo âu, trầm cảm và PTSD cao hơn 
những nạn nhân bị bóc lột vì những mục 
đích khác (Tsutsumi và cộng sự, 2008). 
Một số biểu hiện bất ổn tâm lý điển hình 
của các nạn nhân đã được ghi nhận trong 
một số nghiên cứu và báo cáo là: 
2  Hiệp Hội tâm lý Hoa Kỳ (APA), Sang chấn và các 
vấn đề liên quan đến sang chấn. Xem tại:  https://
www.apa.org/topics/trauma
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Rối loạn giấc ngủ

Một số nạn nhân bị mua bán gặp vấn 
đề rối loạn giấc ngủ và lặp lại các cơn ác 
mộng thường xuyên. Rối loạn giấc ngủ 
thường xuất hiện ở thời gian đầu khi nạn 
nhân mới trở về hoặc được giải cứu và có 
thể giảm dần sau năm đầu tiên (Susan và 
cộng sự, 2015). Theo một kết quả khảo sát 
của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa 
Kỳ tiến hành năm 2008, 67% nạn nhân bị 
MBN có những vấn đề về rối loạn giấc 
ngủ và thường xuyên trải qua các cơn ác 
mộng về giai đoạn họ bị mua bán (Erin và 
cộng sự, 2008). 

Các cơn ác mộng của nạn nhân thường 
gặp là sống lại những trải nghiệm bị mua 
bán hoặc rơi vào tình trạng bị tái mua 
bán. Nạn nhân thường có giấc mơ về việc 
họ vẫn đang ở tại các cơ sở mại dâm, nơi 
cưỡng bức lao động hoặc nơi giam giữ 
trái phép và lặp lại những hình ảnh đau 
thương. Một số nạn nhân chia sẻ rằng khi 
gặp giấc mơ đáng sợ, họ thường có biểu 
hiện run rẩy và sợ hãi, khó chìm vào giấc 
ngủ một lần nữa. Cũng theo nghiên cứu 
của Erin và cộng sự (2008), việc nạn nhân 
từng sử dụng các chất kích thích như ma 
túy và cần sa cũng một yếu tố tác động 
đến việc nạn nhân gặp các vấn đề sức 
khỏe tinh thần, trong đó có chứng rối loạn 
giấc ngủ. 

Ám ảnh về quá khứ bị mua bán

Một số nạn nhân khi đã thoát khỏi 
tình trạng bị mua bán, trở về địa phương 
vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ. Họ liên tục 
hồi tưởng lại quá khứ đau thương và cảm 
giác kinh hoàng như thể họ vẫn đang ở 
trong giai đoạn bị mua bán. Một số người 
vẫn nhớ lại rất rõ ràng những điều đã 
xảy ra trong quá trình mua bán như họ bị 
đánh đập, tra tấn bằng vũ lực, bóc lột tình 

dục và cưỡng bức lao động bởi người chủ 
hay khách hàng, thậm chí là người chồng, 
người trong gia đình chồng. Những ám 
ảnh về những điều đã xảy ra quá sức chịu 
đựng của nạn nhân và khiến họ không thể 
ngủ, sinh hoạt và làm việc bình thường, 
thậm chí rất khó khăn để thoát ra khỏi 
cảm giác này (Susan và cộng sự, 2015). 

Liên tục hồi tưởng lại quá khứ kinh 
hoàng hoặc gặp các cơn ác mộng về trải 
nghiệm khi bị mua bán khiến nạn nhân 
nhạy cảm và thường né tránh các kích 
thích liên quan đến sang chấn tâm lý. Họ 
thường cố gắng tránh suy nghĩ hay nói 
những chuyện liên quan đến các sự kiện, 
hoạt động, địa điểm, âm thanh, và màu 
sắc có thể gợi nhớ đến những sự kiện đã 
từng xảy ra.

Lo ngại bị kì thị

Những người từng bị mua bán thường 
lo sợ bị gia đình hoặc cộng đồng ngại tiếp 
xúc hoặc xa lánh vì họ đã từng bị mua 
bán (Moskowitz, 2008; UNODC, 2008). 
Nhìn nhận của cộng đồng về những nạn 
nhân bị mua bán là một trong những yếu 
tố khiến nạn nhân lo ngại bị kì thị khi 
trở về. Thực tế qua công tác hỗ trợ nạn 
nhân cũng như các kết quả nghiên cứu, có 
nhiều nạn nhân đã phải trải qua cảm giác 
bị kì thị bởi chính gia đình và cộng đồng 
của mình. Những người ở tuổi vị thành 
niên trở về bị ảnh hưởng nặng nề nhất 
khi hàng xóm và gia đình cho rằng họ đã 
tham gia hoạt động mại dâm.

Sự kì thị từ gia đình và cộng đồng 
khiến những người bị mua bán không 
muốn công nhận hoặc thừa nhận bản thân 
là nạn nhân. Một số người muốn được 
nhìn nhận là người di cư trái phép hoặc 
kém may mắn trong quá trình di cư, chứ 
họ không muốn được coi là nạn nhân bị 
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mua bán. Sự kì thị đối với các nạn nhân 
có thể được giải thích thông qua lăng kính 
giới và chuẩn mực xã hội khác biệt đối với 
nam và nữ (Jean, 2002). 

Có nạn nhân nam cho rằng, việc họ 
được coi là nạn nhân bị mua bán nghe 
giống như một sự xúc phạm, những người 
xung quanh có thể chế nhạo họ (ICMPD, 
2007). Điều này cũng có thể do những 
định kiến   về nam tính và họ cảm thấy 
miễn cưỡng khi coi mình là “nạn nhân” 
cần được hỗ trợ (IOM, 2007). 

Không chỉ có nam giới, một số nạn 
nhân nữ cũng không muốn coi mình là 
nạn nhân bị mua bán. Nguyên nhân có 
thể do quan niệm sai lầm rằng, MBN là 
liên quan đến bóc lột tình dục mà loại trừ 
các hình thức bóc lột lao động khác (IOM 
2007). Thêm vào đó, nạn nhân nữ bị mua 
bán thường e ngại việc bị mua bán có thể 
ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân của họ 
khi trở về. Họ lo ngại người chồng hiện tại 
hoặc người chồng tương lai có thể không 
chấp nhận; hoặc khi cuộc sống vợ chồng 
có mâu thuẫn, người chồng có thể đem 
chuyện quá khứ bị mua bán ra để phán 
xét, đánh giá tiêu cực về họ. Từ những 
lo ngại này, họ băn khoăn không biết có 
nên nói với người bạn đời của mình về 
quá khứ bị mua bán hay không và nói vào 
thời điểm nào thì hợp lý. Thậm chí, có nạn 
nhân không muốn kết hôn vì nghĩ rằng 
cuộc sống của họ sẽ tốt hơn khi không kết 
hôn (Susan và cộng sự, 2015).

Đánh giá bản thân thấp và cảm giác 
tội lỗi

Hầu hết các nạn nhân bị mua bán nhìn 
nhận và đánh giá bản thân thấp kém và có 
cảm giác tội lỗi. Họ tự cho mình là không 
có giá trị và không có gì để khao khát 
trong tương lai (Susan và cộng sự, 2015). 

Họ thấy mình thấp kém hơn người khác 
(Kara và Elizabeth, 2019). Theo nghiên 
cứu từ những nạn nhân đã trở về, Cathy 
and Nicola (2013) đã chỉ ra rằng, nạn 
nhân thường tự trách bản thân vì đã “ngu 
ngốc”, “cả tin” hoặc “đã mắc sai lầm rất 
lớn” vì đã tin theo lời dụ dỗ và lừa gạt của 
những kẻ MBN. 

Mức độ và cảm giác tội lỗi, xấu hổ này 
của từng nạn nhân cũng khác nhau tùy 
thuộc theo giới tính, hình thức bị bóc lột 
và lạm dụng mà họ đã trải qua. Một số nạn 
nhân nam thường bị bắt ép làm công việc 
trái phép hoặc vi phạm pháp luật, và có 
thể đã trở thành “tội phạm” với tội danh 
được quy định. Khi trở về quê hương, nạn 
nhân thường cảm thấy mặc cảm, đau khổ 
vì họ đã mắc sai lầm và cảm thấy mình tội 
lỗi vì đã mang tiếng xấu hoặc rắc rối cho 
gia đình, dòng họ (UNODC, 2008). Đối với 
nạn nhân nữ, đa phần bị mua bán với hình 
thức bóc lột tình dục, họ cảm thấy mình 
không còn “sạch sẽ”, “trong trắng” vì đã 
từng tham gia các dịch vụ mại dâm. Họ 
thường có cảm tội lỗi tột độ, không xứng 
đáng khi được giúp đỡ, hỗ trợ từ tổ chức, 
gia đình và những người xung quanh tại 
cộng đồng (Cathy and Nicola, 2013).

Sự gắn kết đau thương (trauma bonding)

Trong một số trường hợp MBN, mối 
quan hệ giữa nạn nhân và đối tượng 
MBN có thể tạo ra sự gắn kết đau thương 
(trauma bonding) hay “hội chứng 
Stockholm” ở nạn nhân bị mua bán. Hội 
chứng này là một phản ứng tâm lý mà 
ở đó, nạn nhân có thể trở nên gắn bó về 
mặt tình cảm, cảm thông với những kẻ 
bắt giữ họ và trung thành bảo vệ họ (Hiệp 
hội Cảnh sát trưởng quốc gia, 2010). Tuy 
nhiên, hiện nay vẫn chưa có những thông 
tin chính xác về mức độ phổ biến của hiện 
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tượng này ở trong các trường hợp MBN 
và không phải tất cả nạn nhân bị mua bán 
đều trải qua hội chứng này. 

Sự gắn kết đau thương được hiểu một 
cách phổ biến nhất là việc đối tượng MBN 
sử dụng các phần thưởng và hình phạt 
trong quá trình lạm dụng, bóc lột nạn 
nhân để tăng cường mối liên kết tình cảm 
mạnh mẽ với nạn nhân. Đối tượng MBN 
có thể đảm nhận vai trò người bảo vệ để 
kiểm soát nạn nhân, điều này đã tạo ra sự 
nhầm lẫn và phát triển mối quan hệ hoặc 
sự gắn bó với nạn nhân, có thể khiến nạn 
nhân cảm thấy trung thành hoặc yêu kẻ 
buôn người. Sự gắn kết đau thương này 
trở nên đặc biệt mạnh mẽ khi nỗi sợ hãi về 
kẻ buôn người đi đôi với lòng biết ơn đối 
với bất kỳ lòng tốt nào được thể hiện ở họ 
(Liên bang Hoa Kỳ, 2020).

Tiếp xúc với chấn thương nhiều lần có 
thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển 
của não và cách suy nghĩ của một người, 
thường dẫn đến việc nạn nhân trở nên tê 
liệt và mất kết nối với chính họ. Đôi khi, 
việc bị lạm dụng và bị làm tổn thương 
được lặp đi lặp lại nhiều đến mức nạn 
nhân có thể cảm thấy quen thuộc và nảy 
sinh tình cảm đối với đối tượng MBN. 
Chính điều này cũng có thể làm giảm 
những ảnh hưởng tiêu cực của sang chấn 
tâm lý vì những khoảnh khắc nạn nhân 
cảm thấy được yêu thương, được chăm 
sóc từ đối tượng MBN có thể bù đắp cho 
những trải nghiệm lo lắng, sợ hãi.

Phát triển lòng biết ơn và sự gắn bó với 
kẻ MBN như một cơ chế phản ứng của cơ 
thể để nạn nhân có thể tồn tại trong bối 
cảnh họ bị kẻ MBN cô lập, đe doạ khiến 
họ cảm thấy kiệt sức và cảm thấy bất lực, 
không thể trốn thoát. Do đó, khi có bất kì 
một sự “giúp đỡ” hay “lòng tốt” nào của 

kẻ MBN cũng có thể có tác động tới nạn 
nhân khiến họ đáp ứng lại bằng lòng biết 
ơn và sự gắn bó.

Có một số yếu tố có thể làm phát 
triển mối liên hệ phụ thuộc và gắn kết 
của nạn nhân với kẻ MBN. Ví dụ như 
việc nạn nhân thiếu khả năng tiếp cận 
với các nguồn lực hỗ trợ, dịch vụ như 
nhà ở, chăm sóc y tế, việc làm, thu nhập, 
giáo dục có thể khiến họ phải phụ thuộc 
vào kẻ MBN nhiều hơn. Hay hoàn cảnh 
kinh tế và xã hội gặp nhiều khó khăn 
của nạn nhân như sự nghèo đói, hoàn 
cảnh bị bạo hành, xâm hại ở quá khứ có 
thể góp phần củng cố cảm giác tin tưởng 
và lòng trung thành của nạn nhân với kẻ 
MBN. 

Khi rời khỏi mối quan hệ gắn kết đau 
thương, nạn nhân có thể cảm thấy mất an 
toàn. Họ có thể giận dữ, buồn bã và tê liệt, 
suy nghĩ tiêu cực về tương lai, rối loạn về 
tâm trí và nạn nhân có thể quay trở lại với 
kẻ MBN. Do đó, việc nạn nhân “tái mua 
bán” với kẻ buôn người nên được xem xét 
trong kế hoạch hỗ trợ. 

Hiện tượng gắn kết đau thương này 
có thể khiến nạn nhân có các hành vi như 
bảo vệ kẻ mua bán, chậm khai báo hay 
không sẵn sàng hợp tác với các cơ quan 
chức năng. Những phản ứng này có thể 
khiến cơ quan chức năng nhìn nhận đây 
như một sự “đồng phạm” hoặc không 
hợp tác của nạn nhân.

Tức giận, oán hận kẻ mua bán

Đối với kẻ MBN, nạn nhân khi trở về 
vẫn còn những cảm xúc tức giận, bất bình, 
và oán hận kẻ mua bán họ. Họ muốn 
đánh, muốn tống những kẻ MBN vào tù. 
Có những nạn nhân cảm thấy rằng họ 
không bao giờ có thể quên và tha thứ cho 
những việc đã xảy ra với họ (Susan và 
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cộng sự, 2015). Điều này thường xảy ra đối 
với những nạn nhân đã từng trải qua thời 
gian dài bị bóc lột tình dục, cưỡng bức lao 
động và sự uy hiếp, thủ đoạn của những 
kẻ MBN đối với gia đình và bản thân nạn 
nhân. Mức độ tức giận với kẻ MBN thường 
tăng lên sau những lần chạy trốn không 
thành công hoặc mất hy vọng tại những 
nơi giam giữ và mua bán nạn nhân. 

Sang chấn tâm lý ở nạn nhân là trẻ em

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra vấn nạn 
MBN đã để lại những sang chấn tâm lý 
cho nạn nhân là trẻ em ở các mức độ khác 
nhau. Khi bị mua bán, trẻ bị tách khỏi gia 
đình và cộng đồng, trẻ bị lạm dụng thể 
chất, tình cảm và tình dục; trẻ bị đe doạ, 
cô lập hay chứng kiến cảnh người khác bị 
lạm dụng (Mitchels, 2004).

Các tổn thương tâm lý được ghi nhận 
ở những trẻ bị bỏ rơi, bị lạm dụng thể 
chất, tâm lý và tình dục thường thấy như 
trẻ bị trầm cảm, lo âu, căng thẳng (Browne 
& Finkelhor, 1986; Kendall-Tackett, 
Williams, và Finkelhor, 2001; ECPAT, 
2006a; Kiss và cộng sự, 2015); có ý định 
tự sát (Kiss và cộng sự, 2015; Dykman 
và cộng sự, 1997; Kaufman, 1991; Nelson 
và cộng sự, 2002; Sneddon, 2003); rối 
loạn căng thẳng sau sang chấn (Browne 
& Finkelhor, 1986; Kendall-Tackett, 
Williams, & Finkelhor, 2001; Dykman và 
cộng sự, 1997; Kaufman, 1991; Nelson và 
cộng sự, 2002; Sneddon, 2003); đánh giá 
bản thân thấp, thiếu tự tin và thu mình 
(ECPAT, 2006a; Bousha & Twentyman, 
1984). Nếu trẻ bị mua bán hoặc bị mua bán 
nhiều lần khi còn nhỏ có nhiều nguy cơ 
mắc các bệnh tâm thần khi trưởng thành 
(Read, 1997; Edwards, Holden, Felitti, & 
Anda, 2003; Horwitz, Widom, Loughlin, 
& White, 2001; Widom, 1999). 

Nghiên cứu của Greene Ross W và J. 
Stuart Ablon (2006) chỉ ra rằng, sang chấn 
tâm lý tác động tới sự phát triển của não 
cũng như hành vi của trẻ em và vị thành 
niên. Điều này có thể ảnh hưởng đến các 
kỹ năng giao tiếp như khả năng diễn tả 
cảm xúc, điều chỉnh cảm xúc hay thể hiện 
cảm xúc phù hợp với tình huống, kỹ năng 
tổ chức, lập kế hoạch cũng như các kỹ 
năng xã hội như nhận biết tác động của 
hành vi đối với người khác.

Qua các nghiên cứu cho thấy, sang 
chấn tâm lý ở nạn nhân bị MBN là rất phổ 
biến với các mức độ biểu hiện, ảnh hưởng 
khác nhau ở từng nhóm nạn nhân. Cần 
đánh giá mức độ nghiêm trọng và thời 
gian của các lạm dụng, bóc lột của tình 
trạng MBN và có thời gian phục hồi phù 
hợp (Mazeda và cộng sự, 2010). 

3. Một số rào cản tâm lý của nạn nhân 
khi tham gia vào quá trình tư pháp hình 
sự của các vụ án mua bán người

Nạn nhân bị mua bán thường trải qua 
sang chấn tâm lý ở mức độ khác nhau. 
Những tổn thương tâm lý này có thể có 
ảnh hưởng sâu sắc, lâu dài đến nạn nhân, 
do đó họ có thể không hỗ trợ và tham gia 
vào quá trình tố tụng hình sự, ít nhất là 
trong giai đoạn đầu (UNODC, 2009a). 
Phần này sẽ phân tích một số yếu tố cản 
trở việc nạn nhân tham gia vào quá trình 
tư pháp hình sự trong các vụ án MBN.

Sợ chính quyền

Trong quá trình bị mua bán, nạn nhân 
thường rơi vào tình trạng không có giấy 
phép cư trú, giấy phép lao động hoặc 
tham gia vào các hoạt động trái phép như 
mại dâm, sử dụng ma túy, trồng cần sa 
trái phép,… Trong một số trường hợp, kẻ 
MBN đã đưa ra các thông tin khiến nạn 
nhân sợ chính quyền như nạn nhân sẽ bị 
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bắt bỏ tù, trục xuất, bị truy tố vì tình trạng 
cư trú bất hợp pháp hoặc các hoạt động 
bất hợp pháp mà họ tham gia vào trong 
quá trình bị mua bán (UNODC, 2009a). Do 
đó, họ lo sợ bị ngược đãi, trục xuất hoặc 
những rủi ro đối với sự an toàn cá nhân 
của bản thân hoặc gia đình họ (ICMPD 
2006; IOM 2007; UNODC 2009b).

Ngoài ra, trong quá trình tư pháp hình 
sự, nạn nhân thường cảm thấy sợ hãi, lo 
lắng khi tiếp xúc và làm việc với các cán 
bộ điều tra. Sau chấn thương, nạn nhân 
thường đưa ra những thông tin thiếu nhất 
quán hoặc không đầy đủ. Họ cũng có thể 
tìm cách che giấu hoặc giảm thiểu các 
hành vi không tốt vì sợ rằng họ sẽ không 
được tin tưởng hoặc rằng họ sẽ bị đổ lỗi 
cho hành vi của mình. Việc cán bộ điều 
tra nghi ngờ hay chất vấn những thông 
tin không nhất quán này có thể làm ảnh 
hưởng không tốt tới tâm lý của nạn nhân 
và hiệu quả của các cuộc điều tra (Tổ chức 
theo dõi quyền con người, 2013).

 Sợ bị lộ thông tin cá nhân và quá khứ 
bị mua bán 

Theo UNODC (2009b), một trong số các 
rào cản khiến nạn nhân không chấp nhận 
tham gia vào các quá trình tư pháp hình 
sự là bị lộ danh tính, thông tin cá nhân và 
gia đình. Một số trường hợp, danh tính và 
thông tin cá nhân của nạn nhân đã vô tình 
bị tiết lộ trong quá trình điều tra, làm việc 
tại địa phương; hoặc trong quá trình khởi 
tố và xét xử do cán bộ chuyên trách hoặc 
các đơn vị báo chí.

Ngoài ra, nạn nhân cũng thường lo sợ 
về quá khứ bị mua bán của mình sẽ bị 
công khai, bị cộng đồng xã hội kỳ thị và 
xa lánh, đặc biệt là các nạn nhân bị cưỡng 
bức lao động và bóc lột tình dục. Chính 
tâm lý này và việc bị kì thị tại cộng đồng 

dẫn tới việc họ không muốn mình được 
nhìn nhận như những nạn nhân bị mua 
bán, hoặc không muốn tiếp tục tham gia 
các quá trình tư pháp hình sự (UNODC, 
2008; Moskovitz, 2008). 

Sợ bị trả thù

Để an toàn và tránh những rắc rối, nạn 
nhân sẽ thường từ chối không tham gia 
vào các quá trình điều tra, tố giác tội phạm 
MBN. Đa phần nạn nhân cảm thấy lo sợ 
nếu trình báo với cơ quan chính quyền 
và tố giác tội phạm sẽ bị những kẻ buôn 
người trừng phạt, trả thù bản thân và gây 
hại cho gia đình (Đội đặc nhiệm Quốc gia 
về Phòng chống MBN)3. 

Ngoài ra, tội phạm MBN thường là 
người thân thiết, quen biết hoặc có mối 
quan hệ gia đình với nạn nhân. Do đó, 
nạn nhân thường ngại ngần và tránh 
tham gia quá trình tư pháp hình sự để 
bảo vệ người thân trong gia đình mặc 
dù họ đã trải qua những đau thương 
trong suốt quá trình MBN. 

Sang chấn và tái sang chấn tâm lý

Việc kể lại sự việc bị mua bán có thể 
khiến nạn nhân có những căng thẳng 
tâm lý, hồi tưởng lại quá khứ khiến nạn 
nhân hoảng sợ, tái sang chấn, hiếu động 
(mất ngủ, tức giận bộc phát hoặc cáu 
kỉnh, cảnh giác quá mức, v.v.) (Susan và 
cộng sự, 2015). Do đó, sự sẵn sàng hợp 
tác của nạn nhân bị mua bán trong quá 
trình tố tụng hình sự cũng có thể bị ảnh 
hưởng bởi những lo ngại liên quan đến 
việc kể lại trải nghiệm trong quá trình 
trở thành nạn nhân (Moskowitz, 2008; 
UNODC, 2008). Trong quá trình điều 

3  Đội đặc nhiệm Quốc gia về Phòng, chống mua bán 
người, Thông tin chung về mua bán người. Xem tại: 
https://nj.gov/oag/dcj/humantrafficking/downloads/
NJHTTF_FS_Understanding-Victims.pdf.



LƯU THỊ LỊCH - TRẦN THU HƯƠNG

45Số chuyên đề 02 - 2021 Khoa học Kiểm sát

tra, xét xử, các cơ quan chức năng cần 
lấy lời khai của nạn nhân về các sự việc 
đã diễn ra để làm bằng chứng kết tội kẻ 
MBN. Việc kể lại những trải nghiệm này 
có thể khiến nạn nhân cảm thấy căng 
thẳng, bất an hay tái sang chấn. Thậm 
chí, một số nạn nhân chỉ cần nghe tên 
hoặc nhìn hình ảnh của kẻ mua bán cũng 
trở nên mất kiểm soát, không tập trung 
và tổn thương tâm lý. 

Do ảnh hưởng của các tổn thương tâm 
lý, nạn nhân thường bị trí nhớ gián đoạn, 
khó hồi tưởng lại những diễn biến trong 
quá khứ, không tập trung, có thể nhớ sai 
lệch, dẫn đến việc không tự tin khi tham 
gia quá trình tư pháp hình sự. 

Mất niềm tin vào cơ quan chức năng 
và các tổ chức trợ giúp

Do trong quá trình bị mua bán, nạn 
nhân bị kẻ MBN và người môi giới lừa 
dối trong thời gian dài nên đã mất niềm 
tin vào bản thân, vào các cơ sở trợ giúp 
và các lực lượng chức năng. Theo báo cáo 
của Bộ Y tế và dịch vụ Nhân sinh Hoa 
Kỳ, những kẻ MBN thường dùng nhiều 
thủ đoạn và hình thức khác nhau để “tẩy 
não” nạn nhân, làm họ hiểu sai lệch về 
các đơn vị thực thi pháp luật (Heather 
và cộng sự, 2008). Điều này đã có những 
tác động tiêu cực tới niềm tin của nạn 
nhân vào tương lai và vào người khác, 
ngay cả với cán bộ của các cơ quan chức 
năng đang cố gắng giúp đỡ họ. Những 
tổn thương đã trải qua có thể khiến nạn 
nhân mất lòng tin với các cơ quan chức 
năng (ICMPD 2006; IOM 2007; UNODC 
2009b). Họ không tin tưởng việc tham 
gia vào quá trình tư pháp hình sự có thể 
mang lại công bằng cho họ và có thể giúp 
họ vượt qua được những khó khăn mà 
họ đang phải đối mặt. Ngoài ra, điều 

này cũng có thể liên quan đến những 
trải nghiệm không tốt của nạn nhân khi 
tham gia vào các quá trình tư pháp hình 
sự trước đây (Đội đặc nhiệm Quốc gia về 
Phòng, chống MBN). 

4. Phương pháp tiếp cận nạn nhân bị 
mua bán trong quá trình điều tra, xét xử 
và giải quyết các vụ án mua bán người

Từ những kết quả nghiên cứu và các 
hoạt động can thiệp với nạn nhân bị mua 
bán trong công tác phòng, chống MBN, các 
nhà nghiên cứu, lập pháp và hoạt động xã 
hội trên thế giới đã đưa ra một số cách tiếp 
cận có hiệu quả với nạn nhân bị mua bán. 
Bằng những cách tiếp cận này, công tác hỗ 
trợ nạn nhân và điều tra xét xử vụ án về 
MBN sẽ trở nên có hiệu quả hơn.

Áp dụng phương pháp tiếp cận lấy nạn 
nhân làm trung tâm

Phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân 
làm trung tâm là cách tiếp cận dựa trên 
hiểu biết về nhu cầu của nạn nhân và vì 
lợi ích tốt nhất của nạn nhân. Nạn nhân 
của tội phạm có nhu cầu được an toàn, 
nhu cầu được chia sẻ về cảm xúc và nhu 
cầu được biết về “điều gì sẽ xảy ra tiếp theo” 
khi tham gia vào quá trình điều tra, truy 
tố, xét xử (Hiệp hội Cảnh sát trưởng quốc 
gia, 2010). Tiếp cận dựa trên hiểu biết về 
nhu cầu và lợi ích của nạn nhân sẽ giúp 
cán bộ điều tra, xét xử tránh được việc 
vô tình đưa ra những bình luận hay đặt 
câu hỏi gây tổn thương cho nạn nhân 
hay đổ lỗi cho nạn nhân (Hiệp hội Cảnh 
sát trưởng quốc gia, 2010). Khi nạn nhân 
được tôn trọng, được quan tâm nhu cầu 
và được bảo vệ lợi ích, họ sẽ tin tưởng 
và hợp tác với cơ quan chức năng trong 
việc cung cấp các thông tin về tội phạm 
để giúp cơ quan chức năng kết tội được 
kẻ phạm tội.
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Sự sẵn sàng khai báo tội phạm và tham 
gia vào quá trình điều tra tội phạm của 
nạn nhân bị mua bán thường phụ thuộc 
vào cách ứng xử của các cán bộ thực thi 
pháp luật và sự sẵn sàng hỗ trợ của các cơ 
quan thực thi pháp luật. Do đó, tổ chức 
IOM khuyến khích sự chuyển đổi từ cách 
tiếp cận thực thi pháp luật truyền thống 
sang cách tiếp cận tập trung vào lợi ích 
của nạn nhân như một phương tiện tốt 
nhất để đảm bảo công lý (IOM, 2009). 

ASEAN (2011) đã xây dựng các hướng 
dẫn thực hành tốt nhất cho các chủ thể 
thực thi pháp luật làm việc với nạn nhân 
bị mua bán. Hướng dẫn khuyến khích các 
quan chức đảm bảo các quyền và nhu cầu 
của những người bị mua bán được đáp 
ứng trong suốt quá trình điều tra và bất 
kỳ thủ tục tố tụng tiếp theo của Tòa án.

Theo hướng dẫn của tiến trình Bali dành 
cho việc hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị MBN 
tại khu vực châu Á Thái Bình Dương4, cách 
tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm nhấn 
mạnh một số lưu ý sau đây:

Không phán xét: Một trong những rào 
cản hạn chế nạn nhân tham gia vào quá 
trình tư pháp hình sự là sợ bị đánh giá, 
sợ bị đổ lỗi và sợ bị kết tội. Do đó, các 
cán bộ tham gia vào quá trình điều tra 
cần tạo ra một môi trường không phán 
xét bằng cách trấn an nạn nhân. Cần cho 
nạn nhân biết rằng, cán bộ ở đó không 
phải để phán xét hành vi của nạn nhân, 
và khẳng định với nạn nhân rằng không 

4  Tiến trình Bali, Nâng cao và củng cố cách tiếp cận lấy 
nạn nhân làm trung tâm, Tài liệu hướng dẫn dành 
cho cán bộ, người thực thi pháp luật trong quá trình 
xác định, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị mua bán 
tại Khu vực Châu Á, Thái Bình Dương, xuất bản 
năm 2016. https://www.baliprocess.net/UserFiles/
baliprocess/File/RSO-CIFAL-curriculum%20
Enhancing%20a%20Victim-Centered%20Approach_
A4_Final_2017-02-14_for-web.pdf

có hành vi nào từ phía nạn nhân có thể 
cho phép kẻ nghi phạm tấn công và bóc 
lột họ.

Được đảm bảo quyền riêng tư và bí mật: 
Những thông tin của cá nhân cần được 
đảm bảo giữ bí mật và được tuân thủ bởi 
tất cả các cán bộ tư pháp hình sự và những 
người có liên quan hoặc làm việc trực tiếp 
với nạn nhân. 

Được tiếp cận và thông báo những thông 
tin liên quan đến quyền của nạn nhân và quá 
trình tư pháp hình sự: Những thông tin về 
quyền lợi và nghĩa vụ của nạn nhân và 
trình tự quá trình tư pháp hình sự phải 
được thông báo đầy đủ với nạn nhân bằng 
văn bản hoặc lời nói. Đảm bảo rằng họ đã 
cung cấp thông tin đầy đủ trước khi tiến 
hành các quá trình xác định, điều tra, truy 
tố và bảo vệ nạn nhân. 

Tiếp cận dựa trên hiểu biết về sang 
chấn tâm lý

Tiếp cận dựa trên hiểu biết về sang 
chấn tâm lý là việc thừa nhận sự hiện diện 
của sang chấn tâm lý và những hậu quả 
mà chấn thương tâm lý gây ra đối với nạn 
nhân và gia đình của họ. Các phản ứng tư 
pháp hình sự dựa trên hiểu biết về sang 
chấn tâm lý có thể giúp tránh gây tái sang 
chấn tâm lý cho nạn nhân, tăng sự an toàn 
cho nạn nhân và giúp hỗ trợ cho quá trình 
hồi phục của nạn nhân.

Các cán bộ tham gia vào quá trình tư 
pháp hình sự cần được đào tạo để có hiểu 
biết về sang chấn tâm lý của nạn nhân 
và tác động của sang chấn tâm lý đối với 
nạn nhân và gia đình họ. Cán bộ cần nhận 
thức rằng nạn nhân cũng có thể đã trải 
qua sang chấn nặng trong quá khứ, họ có 
thể đã vượt qua hoặc hiện tại vẫn bị ảnh 
hưởng bởi những sang chấn này; từ đó, 
cán bộ điều tra, xét xử có những phản ứng 



LƯU THỊ LỊCH - TRẦN THU HƯƠNG

47Số chuyên đề 02 - 2021 Khoa học Kiểm sát

phù hợp, tránh gây tái sang chấn tâm lý 
cho nạn nhân.

Để hạn chế phải kể lại nhiều lần trải 
nghiệm bị mua bán có thể khiến nạn nhân 
căng thẳng, hoảng sợ hoặc tái sang chấn, 
cơ quan điều tra, xét xử có thể ghi âm lại 
các cuộc phỏng vấn lấy lời khai của nạn 
nhân. Ngoài ra, việc ghi âm quá trình lấy 
lời khai của nạn nhân cũng giúp cho cán 
bộ điều tra ghi lại những phản ứng tức 
thời của nạn nhân do sang chấn tâm lý (Tổ 
chức theo dõi quyền con người, 2013).

Trong quá trình tham gia điều tra, 
truy tố, xét xử, nạn nhân có thể phải đối 
mặt với kẻ MBN. Việc đối mặt này có thể 
gây ra tâm lý sợ hãi cho nạn nhân. Dự án 
Phòng, chống MBN khu vực châu Á đã 
xác định một loạt các biện pháp có thể 
được sử dụng để khắc phục tâm lý sợ hãi 
của nạn nhân bị mua bán khi có mặt của 
kẻ buôn người, để giảm bớt tổn thương 
cho nạn nhân của tội phạm tình dục khi 
đang làm chứng trong các quy trình của 
Tòa án. Các biện pháp bao gồm: Dựng một 
màn hình tạm thời tại tòa để bảo vệ nhân 
chứng tránh phải khai trực diện trước bị 
cáo, cho phép họ làm chứng từ xa thông 
qua liên kết video, tiến hành các thủ tục 
của phiên tòa trong camera và cho phép 
nộp tiền trước khi xét xử, giúp loại bỏ sự 
cần thiết phải xuất hiện của người bị mua 
bán trong quá trình xét xử (Smith, 2010).

Nạn nhân là nhân chứng quan trọng 
nhất để cung cấp bằng chứng trong quá 
trình tố tụng hình sự chống lại những kẻ 
MBN và để kết tội kẻ tội phạm (UNODC, 
2008a). Để tăng sự sẵn sàng và khả năng 
tham gia của nạn nhân trong việc hỗ trợ 
phát hiện và truy tố kẻ MBN, tất cả nạn 
nhân bị mua bán cần được hỗ trợ và điều 
trị tâm lý. Điều này nên được chính thức 

đưa vào luật pháp hoặc chính sách của 
quốc gia để chống lại nạn MBN, bất kể 
nạn nhân có sẵn sàng hỗ trợ tố tụng hình 
sự ban đầu hay không (ASEAN, 2011). 
“Các nạn nhân nên được ổn định trước khi 
họ được phỏng vấn chi tiết về những gì đã xảy 
ra với họ” - điều này có nghĩa là họ có thể 
cần tiếp cận một loạt các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe, hỗ trợ xã hội, nhà ở ổn định và 
an toàn, hỗ trợ tài chính (UNODC, 2009a).

Những cân nhắc đặc biệt khác 

Nhạy cảm về giới: Các hướng dẫn thực 
hành tốt về tiếp cận nạn nhân trong quá 
trình tư pháp hình sự chỉ ra rằng, cần có 
sự nhạy cảm về giới trong việc tiếp cận 
với nạn nhân. IOM (2018) cũng có khuyến 
nghị về việc nên áp dụng cách tiếp cận về 
giới để trong quá trình giải quyết tất cả 
các vụ án MBN, áp dụng với tất cả các nạn 
nhân, và cần được đảm bảo rằng các nạn 
nhân đều được đối xử công bằng, không 
phân biệt giới tính của họ. Ví dụ như việc 
lựa chọn giới tính của cán bộ tiếp xúc và 
làm việc với nạn nhân cũng là một cân 
nhắc quan trọng đối với các cơ quan chức 
năng liên quan. Theo Hiệp hội Cảnh sát 
trưởng Mỹ (2010), cảnh sát đã sử dụng 
người phiên dịch là nữ không phải là cán 
bộ địa phương hay thuộc cơ quan điều tra 
trong các cuộc phỏng vấn với nạn nhân 
nữ. Hay trong quá trình tiếp cận với nạn 
nhân nữ có những phản ứng nhạy cảm với 
nam giới, cần phân công cán bộ nữ hoặc 
có cán bộ nữ tham gia vào quá trình làm 
việc với nạn nhân. Do đó, nhiều tổ chức, 
chương trình quốc tế cũng đề nghị các cán 
bộ thực thi pháp luật phải được đào tạo 
về cách tiếp cận nhạy cảm giới nhằm giúp 
quá trình tư pháp hình sự được thuận lợi, 
đồng thời bảo vệ quyền của nạn nhân một 
cách tốt nhất (IOM, 2018). 
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Những cân nhắc đặc biệt đến trẻ em: 
Mặc dù nhiệm vụ của các cơ quan thực 
thi pháp luật là đưa tội phạm MBN ra 
trước vành móng ngựa và chịu những 
trừng phạt thích đáng về hành vi của 
họ, nhưng đơn vị này vẫn phải làm việc 
chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ trẻ em để 
đảm bảo quyền của trẻ em là nạn nhân 
của các vụ án MBN vẫn được xem xét và 
cân nhắc (IOM, 2018). Một số lưu ý và 
cân nhắc đặc biệt dành cho nạn nhân bị 
mua bán là trẻ em bao gồm: a) Lợi ích tốt 
nhất của trẻ em là điều tối quan trọng 
và cần được cân nhắc mọi lúc, mọi thời 
điểm; b) Tất cả vụ án MBN liên quan đến 
trẻ em đều có yếu tố nhạy cảm và đòi 
hỏi mức độ chăm sóc đặc biệt; c) Sự an 
toàn và nhu cầu của trẻ em luôn được 
ưu tiên hơn các nhu cầu về điều tra vụ 
án MBN; d) Trong quá trình bảo vệ và 
hỗ trợ trong các vụ án MBN, cán bộ thực 
thi pháp luật cần đảm bảo rằng không 
một nạn nhân nào là trẻ em bị bỏ lại và 
lãng quên; e) Nên có những lưu tâm cẩn 
trọng trong quá trình điều tra, truy tố vụ 
án MBN, đảm bảo rằng trẻ em sẽ không 
bị tổn thương tâm lý hoặc tái sang chấn 
(IOM, 2018; IOM, 2007). 

5. Kết luận và một số đề xuất
Các kết quả nghiên cứu trên cho thấy 

những biểu hiện sang chấn tâm lý tồn 
tại khá phổ biến ở nạn nhân bị mua bán. 
Sang chấn tâm lý có ở cả nạn nhân nam, 
nạn nhân nữ, đặc biệt nghiêm trọng với 
nạn nhân là trẻ em. Tác động của MBN 
đến tâm lý của mỗi cá nhân là khác nhau 
tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính và hình 
thức bóc lột, lạm dụng và thời gian bị bóc 
lột, lạm dụng. 

Các cán bộ tham gia vào quá trình tư 
pháp hình sự của các vụ án MBN cần nhận 

thức được tính phổ biến, mức độ nghiêm 
trọng và ảnh hưởng của sang chấn tâm lý 
ở nạn nhân bị MBN. Từ đó, đưa ra những 
đáp ứng dựa trên hiểu biết về sang chấn 
tâm lý của nạn nhân để tránh làm tổn 
thương thêm và gây tái sang chấn tâm lý 
cho nạn nhân.

Nạn nhân khi tham gia vào quá trình 
điều tra, truy tố, xét xử có nhu cầu được 
đảm bảo an toàn, bí mật danh tính, được 
nói lên tiếng nói của mình và được cung 
cấp thông tin đầy đủ về quá trình tham 
gia của họ. Sự hợp tác và phối hợp của 
nạn nhân trong các quá trình này cũng 
tùy thuộc một phần lớn vào thái độ và 
cách ứng xử của cán bộ chức năng. Cách 
tiếp cận dựa trên nhu cầu và lợi ích của 
nạn nhân đã chỉ ra là có hiệu quả tốt nhất 
giúp nạn nhân tham gia tích cực vào việc 
truy tố tội phạm. Do đó, cán bộ các cơ 
quan liên quan cần được đào tạo để hiểu 
biết về những tác động của MBN đến 
tâm lý, nhu cầu của nạn nhân và phương 
pháp làm việc tập trung vào lợi ích của 
nạn nhân.

Mặc dù các khuyến nghị của các tổ 
chức quốc tế đưa ra là nạn nhân cần được 
trị liệu tâm lý trước khi tham gia vào 
quá trình tư pháp hình sự nhưng tại Việt 
Nam, việc hỗ trợ và phục hồi về sức khỏe 
tinh thần cho các nạn nhân còn gặp nhiều 
khó khăn do còn thiếu các chuyên gia và 
dịch vụ hỗ trợ tâm lý có chất lượng. Do 
đó, các cơ quan chức năng cần đặc biệt 
quan tâm việc tăng cường khả năng ứng 
phó với sang chấn tâm lý cho nạn nhân bị 
MBN. Điều này sẽ hỗ trợ cho các cơ quan 
thực thi pháp luật thực hiện nhiệm vụ của 
mình hiệu quả hơn thông qua sự hợp tác 
của nạn nhân cũng như khả năng phục 
hồi của nạn nhân./.
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